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Phiếu bài tập ôn ở nhà Tiếng Việt lớp 1 - Số 5 - Nghỉ dịch Corona

Ôn ngày 23/2

     A. Bài kiểm tra viết: 

                                       Học sinh viết cỡ chữ nhỡ trên dòng kẻ ô ly
1.   Viết vần:       âm         ang         inh            iêng     

….………………………………………………………………
….………………………………………………………………
….………………………………………………………………

2.  Viết các từ ngữ:          đi học               nấu cơm

….………………………………………………………………
….………………………………………………………………
….………………………………………………………………
3. Chép hai câu văn sau:  



Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa.

….………………………………………………………………
….………………………………………………………………
….………………………………………………………………
4. Chọn vần và dấu thích hợp để điền vào chỗ trống:
  - ang hay anh:
               cái  th............                                              b...............    chưng

 - au hay âu: 

                          cá   s……                                           r….....   cải         

                                             B.  Kiểm tra đọc      

1.  Đọc thành tiếng các vần sau: 

                   ôn         ăm       yên      ưu        uông

               2. Đọc thành tiếng các từ ngữ sau: 
                     hòn đá            đàn cừu          nô đùa             cuồn cuộn

                     bập bênh        công viên        bay liệng          vườn rau
3. Đọc thành tiếng đoạn văn sau:


Nhà  Sáo  Sậu  ở  sau  dãy  núi.  Sáo  ưa  nơi  khô  ráo,  có  nhiều  châu  chấu, cào  cào.     
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